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1 2026218572 Lại Ngọc Băng Châu 07/05/1993 Đà Nẵng Nữ 7.8 7.62 3.25 7.64 3.26

2 2027218574 Hoàng Công Cƣờng 10/11/1987 Quảng Nam Nam 8.0 7.05 2.90 7.11 2.95

3 2026218576 Lê Kim Dung 04/03/1993 Đà Nẵng Nữ 7.7 6.81 2.75 6.88 2.79

4 2027218579 Ngô Phi Dƣỡng 12/06/1994 Quảng Bình Nam 7.8 7.02 2.85 7.07 2.88

5 2027218580 Lê Ngọc Điệp 10/07/1980 Phú Thọ Nam 8.7 7.94 3.47 7.99 3.51

6 2026218581 Phùng Thị Hằng 08/07/1994 Nghệ An Nữ 7.1 7.08 2.87 7.08 2.88

7 2027218586 Lê Văn Tấn Hùng 28/10/1991 Quảng Trị Nam 8.0 8.64 3.76 8.59 3.75

8 2027218587 Nguyễn Đức Hùng 05/05/1985 Đà Nẵng Nam 8.7 8.23 3.58 8.26 3.61

9 2027218590 Phạm Vũ Nhật Huy 08/03/1992 Quảng Nam Nam 8.2 8.13 3.54 8.13 3.55

10 2027218591 Nguyễn Phúc Khƣơng 05/02/1986 Quảng Trị Nam 8.0 7.72 3.35 7.74 3.37

11 2026218595 Nguyễn Thị Lƣu 30/12/1994 Quảng Nam Nữ 8.6 8.15 3.54 8.18 3.57

12 2026218596 Phạm Thị Mai 01/08/1992 Quảng Ninh Nữ 8.6 6.95 2.81 7.06 2.90

13 2027218597 Huỳnh Bá Nam 10/11/1979 Quảng Nam Nam 8.0 7.07 2.91 7.14 2.96

14 2027218599 Hứa Minh Nguyên 15/10/1987 Đà Nẵng Nữ 8.1 8.41 3.70 8.38 3.70

15 2026218601 Huỳnh Thị Cẩm Nhung 01/07/1994 Quảng Nam Nữ 7.7 8.28 3.66 8.24 3.64

16 2026218602 Nguyễn Thị My Pha 21/01/1988 TT Huế Nữ 8.7 8.30 3.69 8.33 3.71

17 2027218609 Đỗ Nhật Tân 02/08/1988 Quảng Nam Nam 7.3 6.73 2.69 6.77 2.71

18 2026218611 Nguyễn Thị Phương Thảo 30/12/1988 Đà Nẵng Nữ 8.3 8.43 3.68 8.42 3.68

19 2027218655 Nguyễn Lê Kim Thịnh 27/11/1991 Đà Nẵng Nam 7.9 7.48 3.18 7.51 3.19

20 2026218618 Nguyễn Lý Minh Trang 24/02/1993 Đà Nẵng Nữ 7.5 8.00 3.47 7.97 3.46

21 2027218622 Phan Ngọc Trung 26/09/1988 Đà Nẵng Nam 8.5 7.27 3.02 7.35 3.09

22 2027218624 Phạm Anh Tuấn 08/09/1988 Đà Nẵng Nam 8.1 7.47 3.16 7.51 3.20

Tổng cộng: 22 sinh viên
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